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CHƯƠNG VI: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
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Tiết:
	Bài 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết: 03)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Biết các cách thu thập dữ liệu như: Quan sát, lập phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, …
- Thực hiện và lý lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính, ...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường, ...).
- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo, ...).
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS biết cách thu thập dữ liệu tùy vào câu hỏi hoặc yêu cầu được đặt ra. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: HS biết phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác; tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản; Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu.
2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở nháp, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: HS đề xuất các cách thu thập thông tin về xếp loại học lực của các bạn học sinh trong lớp, biết các nội dung sẽ tìm hiểu trong chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất. Biết mục tiêu bài học.
c) Sản phẩm: Một số cách để thu thập dữ liệu, nội dung kiến thức sẽ tìm hiểu trong chương VI.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Bạn lớp trưởng muốn thu thập thông tin về xếp loại học lực của các bạn học sinh trong lớp trong học kì I năm học 2023 - 2024. Hãy thảo luận nhóm cặp đôi đề xuất cho lớp trưởng các cách có thể thu thập dữ liệu.
Thảo luận nhóm cặp đôi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1-3 nhóm báo cáo. 
Dự kiến trả lời: Lớp có thể thu thập thông tin về xếp loại học lực của các bạn học sinh trong lớp trong học kì I năm học 2023 – 2024 bằng các cách sau:
+ Lập phiếu hỏi (học lực của bạn trong học kì I năm học 2023 – 2024 đạt loại gì?) và phát cho từng thành viên trong lớp.
+ Thu thập thông tin tổng hợp qua smas.
+ Thu thập thông tin bằng cách hỏi GVCN lớp hoặc thông qua báo cáo chất lượng học tập của lớp trong trang zalo của lớp.
....
- Đại diện các nhóm thảo luận thống nhất các cách có thể thu thập thông tin về xếp loại học lực của các bạn học sinh trong lớp.
* Kết luận, nhận định.
GV: nhận xét câu trả lời của HS, đánh giá nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm.
GV: Giới thiệu những nội dung sẽ tìm hiểu trong chương VI. (SGK/3). Và đặt vấn đề vào bài: Vậy làm thế nào để thu thập và phân loại dữ liệu? Để trả lời câu hỏi đó ta cùng tìm hiểu bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu. 
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu: 
- Biết các cách thu thập dữ liệu như: Quan sát, lập phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng…
- Thực hiện và lý lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính, ...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường, ...).
- Biết thế nào là phân loại dữ liệu.
b) Nội dung: 
- Các cách để thu thập dữ liệu như: Quan sát, lập phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng…
- Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu
Dựa trên tiêu chí định tính và định lượng, ta có thể phân loại các dữ liệu thành hai loại:
+ Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực;
+ Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,...
Để thuận tiện trong tổ chức dữ liệu thu thập được, ta có thể phân nhóm mỗi loại dữ liệu
trên thành các nhóm theo những tiêu chí cho trước.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời, lời giải hoạt động 1, hoạt động 2; Luyện tập 1 (SGK/4); Luyện tập 2 (SGK/5)
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Hoạt động cá nhân nghiên cứu và trả lời hoạt động 1 (SGK/3)
?2: Qua phần khởi động và hoạt động 1 theo em có những cách nào để thu thập dữ liệu?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- Hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 1
- 1-2HS đứng tại chỗ trả lời.
Dự kiến trả lời: 
1. HS lớp 8A có thể thu thập thông tin về số lượng huy chương đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 10 qua tra cứu google hoặc qua các trang web như https://baochinhphu.vn/; https://vietnamnet.vn
(GV có thể gọi HS đề xuất ý kiến thực hiện tra cứu luôn nếu lớp có máy tính, máy chiếu có kết nối internet).
2. Những cách có thể thu thập dữ liệu như: thu thập từ : Quan sát, lập phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng 
- HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 1
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.
Mở rộng: Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như: Quan sát, lập phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng… 
Chúng ta cần tìm phương pháp phù hợp với lĩnh vực, mục đích cần thu thập.
Thu thập dữ liệu có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Thu thập dữ liệu trực tiếp là việc thu thập dữ liệu thông qua quan sát, làm thí nghiệm, lập bảng hỏi, phỏng vấn,...
- Thu thập dữ liệu gián tiếp là việc thu thập dữ liệu từ những nguốn có sẵn như sách, báo, mạng Internet,...
Để có thể đưa ra các kết luận hợp lí, dữ liệu thu thập được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm.
	Dữ liệu về
	Phương pháp có thể sử dụng

	Địa lí, Lịch sử
	Thu thập từ nguồn có sẵn.

	Thực tiễn (môi truờng, tài chính, y tế, giá cả thị trường)
	Phỏng vấn, lập phiếu hỏi, thu thập từ nguồn có sẵn, Internet)

	Mức độ hài lòng của công dân
	Quan sát, phỏng vấn, lập phiếu khảo sát



	I. THU THẬP DỮ LIỆU
*Hoạt động 1: (sgk/trang 3)




















*) Kiến thức trọng tâm: Có nhiều cách để thu thập dữ liệu, chẳng hạn: Quan sát, lập phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng…




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
Hoạt động cá nhân:
1. Tìm hiểu ví dụ 1 (SGK/3;4). Ví dụ 1 yêu cầu gì? Bạn lớp trưởng có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời.
Dự kiến trả lời: Bạn lớp trưởng lớp 8C có thể thu thập thông tin về các môn thể thao được ưa thích bằng cách:
+ Lập phiếu hỏi theo mẫu (bảng 1-SGK/4)
+ Tạo bình chọn các môn thể thao được ưa thích trên trang zalo của lớp
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của học sinh.
	Ví dụ 1 (sgk/trang 4)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hoạt động nhóm bàn thảo luận làm luyện tập 1 (SGK/4)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm bàn thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1-2 nhóm báo cáo.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS. Sửa chữa, bổ sung nếu cần thiết.
GV: Sau khi đã thu thập dữ liệu, ta cần phải phân loại dữ liệu. Vậy phân loại dữ liệu là gì?

II. Phân loại và tổ chức dữ liệu.
	Luyện tập 1 (sgk/trang 4)
Theo em có thể thu thập những thông tin đó bằng cách lập phiếu hỏi theo mẫu sau
	Các loại kem 
	Ưa thích

	Kem sầu riêng
	

	kem dừa
	

	kem cây
	

	...
	




	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- Hoạt động cá nhân nghiên cứu hoạt động 2 trong 1 phút.
- Thảo luận nhóm 2 bàn thực hiện hoạt động 2 trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân hoạt động cá nhân tìm hiểu yêu cầu hoạt động 2.
- HS hoạt động nhóm trả lời hoạt động 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm bàn thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1-2 nhóm báo cáo.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS. Sửa chữa, bổ sung nếu cần thiết.
GV: Giới thiệu: Trong các dữ liệu thống kê thu thập được:
- Có những dữ liệu thống kê là số (số liệu), nhữmg dữ liệu này còn gọi là dữ liệu định luợng,
- Có nhữmg dữ liệu thống kê không phải là số, những dữ liệu này còn gọi là dữ liệu định tính.
Do dữ liệu thu thập được thường rất đa dạng và phong phú nên để thuận tiện trong mô tả, biểu diễn và xử lí dữ liệu ta có thể phân chia, sắp xếp các dữ liệu đó thành nhữmg loại dữ liệu theo nhữmg tiêu chí cho trước.
? Em hiểu phân loại dữ liệu là gì? Dựa trên tiêu chi định tính và định lượng, ta có thể phân loại các dữ liệu như thế nào?
HS: 
- Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu.
- Dựa trên tiêu chí định tính và định lượng, ta có thể phân loại các dữ liệu thành hai loại:
+ Dữ liệu định lượng được biễu diễn bằng số thực;
+ Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu, ...
GV: Để thuận tiện trong tổ chức dữ liệu thu thập được, ta có thể phân nhóm mỗi loại dữ liệu trên thành các nhóm theo những tiêu chí cho trước.
	II. PHÂN LOẠI VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU
Hoạt động 2 (sgk/trang 4)
Bài giải







-Dữ liệu đã cho là số liệu gồm: , , , , , .




























* Kiến thức trọng tâm
Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 5
- Hoạt động cá nhân nghiên cứu ví dụ 2. Trả lời các câu hỏi sau:
+ Có bao nhiêu mặt hàng được khách hàng dự định mua?

+ Các mặt hàng mà  khách hàng dự định mua được sắp xếp thành bao nhiêu nhóm?
+ Việc phân loại dữ liệu thống kê phụ thuộc vào yếu tố nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- 1-2 HS trả lời, HS khác nhận xét.
Dự kiến trả lời:

+ Có  mặt hàng được khách hàng dự định mua.

+ Các mặt hàng mà  khách hàng dự định mua được sắp xếp thành 4 nhóm.
Nhóm 1: Gạo, mì ăn liền, thịt, cá, rau, củ, trứng, hoa quả;
Nhóm 2: Sữa tươi, nước khoáng, nước giải khát, nước sinh tố;
Nhóm 3: Xà phòng, kem đánh răng, bột giặt, xoong nồi, bát đĩa, quần áo.
Nhóm 4: Bút viết, vở học sinh, cặp sách.
+ Việc phân loại dữ liệu thống kê phụ thuộc vào những tiêu chí đưa ra hay nói cách khác phụ thuộc vào mục đích phân loại.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
	Ví dụ 2 (sgk/trang 5)




























* Nhận xét:
Việc phân loại dữ liệu thống kê phụ thuộc vào những tiêu chí đưa ra hay nói cách khác phụ thuộc vào mục đích phân loại.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6
- Hoạt động nhóm bàn thảo luận làm luyện tập 2 (SGK/4)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm bàn thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1-2 nhóm báo cáo.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.
Dự kiến trả lời: 
- Nhóm Cá: cá rô đồng, cá chép, cá thu.
- Nhóm Lưỡng cư: ếch, nhái, cóc.
- Nhóm Bò sát: rắn hổ mang, thằn lằn, cá sấu
- Nhóm Chim: gà Đông Tảo, chim bồ câu, chim ưng.
- Nhóm Động vật có vú: Trâu, mèo, sư tử
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS. Sửa chữa, bổ sung nếu cần thiết.
	Luyện tập 2 (sgk/trang 5)








3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức đề xuất cách thu thập dữ liệu phù hợp với câu hỏi cần trả lời, thông tin muốn biết và điều kiện khảo sát để lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp.
- Thực hiện và lý lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu thu thập được.
b) Nội dung: HS làm bài tập 1.
Bài tập 1 
Trong mỗi trường hợp sau, hãy đề xuất một phương pháp thu thập dữ liệu có thế sử dụng, xác định đối tượng điều tra, phân loại dữ liệu thu được và lập bảng ghi chép dự kiến khi muốn tìm hiểu:
a) Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ do khách sạn A cung cấp;
b) Tuổi của các thành viên tham gia câu lạc bộ võ thuật do nhà văn hoá thiếu nhi quận tổ chức;
Bài giải
a) Phương pháp thu thập dữ liệu: Có thế phát phiếu hỏi điếu tra, không cần có mặt ở khách sạn, có thể gửi phiếu điều tra qua thư điện tử).
Phân loại dữ liệu: "Mức độ hài lòng" là dấu hiệu định tính.
Bảng ghi chép dữ liệu: Có thể lập như Bảng 7.1a.
Cách ghi chép dữ liệu: Dùng một kí hiệu (ví dụ như "X") để chỉ 1 người.
Bảng 1. Sự hài lòng của khách hàng
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 7
- Hoạt động nhóm bàn thảo luận làm
Trả lời các câu hởi sau: 
1.Để lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp ta dựa vào các căn cứ nào?
2. Dữ liệu định lượng là gì? Có những loại dữ liệu định tính nào?
3. Làm Bài tập 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm bàn thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1-2 nhóm báo cáo.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.



















* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS. Sửa chữa, bổ sung nếu cần thiết
	Dạng 1. Thu thập và tổ chức dữ liệu

Phương pháp giải:
Ta phải căn cứ vào câu hỏi cần trả lời, thông tin muốn biết và điều kiện khảo sát để lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp. 
+ Dữ liệu định lượng là dữ liệu được biểu diễn bằng các số thực và có thế sắp xếp thứ tự. 
+ Dữ liệu định tính có 2 loại: loại có thế phân thứ bậc (như mức độ yêu thích, hài lòng....) và loại không thể phân thứ bậc (như giới tính, địa điểm...).
Bài tập 1.
Bài giải
a) Phương pháp thu thập dữ liệu: Có thế phát phiếu hỏi điếu tra, không cần có mặt ở khách sạn, có thể gửi phiếu điều tra qua thư điện tử).
Đối tượng điều tra: Toàn bộ các khách hàng của khách sạn.
Phân loại dữ liệu: "Mức độ hài lòng" là dữ liệu định tính.
Bảng ghi chép dữ liệu: Có thể lập như Bảng 7.1a.
Cách ghi chép dữ liệu: Dùng một kí hiệu (ví dụ như "X") để chỉ 1 người.
Bảng 1. Sự hài lòng của khách hàng
	Mức độ
	Số người

	Rất hài lòng
	

	Hài lòng một phần
	

	Không hài lòng
	

	Hoàn toàn không hài lòng
	



b) Phương pháp thu thập dữ liệu: Có thể phỏng vấn hay phát phiếu hỏi về tuổi của từng thành viên câu lạc bộ. Cũng có thể tham khảo hồ sơ do câu lạc bộ lưu trữ.
Đối tượng điều tra: Toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ.
Phân loại dữ liệu: Tuổi (làm tròn theo năm) là dữ liệu định lượng, nhận giá trị là các số tự nhiên.
Bảng ghi chép dữ liệu có thể lập như Bảng 7.1b, trong đó tuổi được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Cách ghi chép dữ liệu: Dùng mỗi kí hiệu (ví dụ như "/") để chỉ 1 người.
Bảng 7.Ib. Tuổi của các thành viên câu lạc bộ vō thuật
	Tuổi
	

	

	

	

	

	


	Số người
	
	
	
	
	
	





4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng 5 phút) 
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức đề xuất cách thu thập dữ liệu phù hợp với câu hỏi cần trả lời, thông tin muốn biết và điều kiện khảo sát để lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp.
- Thực hiện và lý lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu thu thập được.
b) Nội dung: Thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 8
- Hoạt động nhóm bàn thảo luận làm Bài tập 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm bàn thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1-2 nhóm báo cáo.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS. Sửa chữa, bổ sung nếu cần thiết
	Bài tập 2
Cho các loại dữ liệu sau đây:
- Môn thể thao yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8C: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, ...

- Chiều cao (tính theo cm) của một só bạn học sinh lớp 8C: 
- Xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8; Tốt chưa đạt, đạt, khá, ...

- Điểm kiểm tra môn Toán cùa một số bạn học sinh lóp 8C: 

- Trình độ tay nghề của các công nhân trong phân xương A gồm các bậc: 
a) Tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong các dữ liệu trên.
b) Trong số các dữ liệu định tính tìm đưọc, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém?
c) Trong số các dư liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào là rời rạc? Vì sao?
               Lời giải
a) Môn thể thao yêu thích và xếp loại học tập là các dữ liệu định tính.
Chiều cao, điềm kiểm tra môn Toán và trình độ tay nghề là các dữ liệu định lượng.
b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được, chỉ dữ liệu xếp loại học tập có thể so sánh hơn kém.
c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được thì điểm kiểm tra môn Toán của ḥ̣ệ sinh là rời rạc vì nó chỉ nhận hữu hạn giá trị


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học thuộc phần kiến thức trọng tâm.
- Làm bài 1 (SGK trang 7).
- Bài tập thực tế: Hãy thu thập dữ liệu về điểm TBM toán của các bạn HS trong lớp từ đó hãy lập bảng phân loại theo các mức độ giỏi, khá, trung bình, yếu. 

	Tiết 2: 



1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng 5 phút) 
a) Mục tiêu: 
- HS biết lựa chọn cách thu thập dữ liệu phù hợp với câu hỏi cần trả lời, thông tin muốn biết và điều kiện khảo sát để lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp.
- Thực hiện phân loại dữ liệu thu thập được.
b) Nội dung: HS ôn lại các kiến thức của tiết trước thông qua chơi trò chơi Hái khế đổi điểm
- Luật chơi: HS may mắn được chọn phải trả lời chùm câu hỏi gồm 5 câu tương ứng với 5 trái khế. Để hái được khế HS phải trả lời đúng câu hỏi trong mỗi quả khế. Sau khi kết thúc trò chơi mỗi quả khế sẽ được đổi thành 2 điểm.
Câu 1: Lớp trưởng lớp 8A cần liệt kê số điểm của các học sinh lớp 8A, 8B để làm dự án học tập. Theo em, bạn ấy nên thu thập dữ liệu thống kê bằng cách nào để đạt hiệu quả nhanh và chính xác nhất?
A. Xin danh sách điểm từ cô chủ nhiệm của lớp 8A và 8B.
B. Làm thí nghiệm
C. Lập phiếu hỏi.
D. Quan sát.
Câu 2: Nhà trường dự định mở bốn câu lạc bộ thể thao: cầu lông, cờ vua, bóng đá, thể dục nhịp điệu. Mỗi học sinh lớp 8 đăng kí tham gia duy nhất một câu lạc bộ. Để thống kê số học sinh đăng kí tham gia mỗi câu lạc bộ của lớp 8A, giáo viên yêu cầu lớp trưởng tiến hành lập danh sách số bạn trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ. Hỏi lớp trưởng cần thu thập dữ liệu nào?
A. Yêu cầu của giáo viên
B. Các bộ môn cầu lông, cờ vua, bóng đá, thể dục nhịp điệu.
C. Số học sinh của lớp 8A.
D. Thông tin về việc đăng kí tham gia câu lạc bộ của từng bạn trong lớp 8A.
Câu 3: Nam vào website của Tổng cục Thống kề và ghi lại số quận/huyện của các tỉnh/ thành phố thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Phương pháp thu thập dữ liệu của Nam là
 A. thu thập dữ liệu trực tiếp. 	B. thu thập dữ liệu gián tiếp.
Câu 4: Thầy giáo dạy Giáo dục thể chất đã đo và ghi lại thời gian chạy cự li 1000 mét của các ban học sinh khối 8. Phương pháp thu thập dữ liệu của thầy giáo là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp.
A. Đúng 	B. Sai.
Câu 5: Bạn An thu thập được thông tin về thủ đô các nước trong khối ASEAN như sau:
	Tên nước
	Thủ đô
	Tên nước
	Thủ đô

	Brunei
	Bandar Seri Begawan
	Myanmar
	Naypyidaw

	Campuchia
	Phnôm Pênh
	Philippines
	Manila

	Indonesia
	Jakarta
	Singapore
	Singapore

	Lào
	Viêng Chăn
	Thái Lan
	Băng Cốc

	Malaysia
	Kuala Lumpur
	Việt Nam
	Hà Nội


Dữ liệu bạn An thu thập được là:
A. Dữ liệu định lượng	C. Dữ liệu định tính không thể so sánh hơn kém.
B. Dữ liệu định tính 	D. Dữ liệu định tính có thể so sánh hơn kém.
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trong trò chơi
Câu 1. A 	Câu 2. D	Câu 3.B	Câu 4. A	Câu 5. C
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giới thiệu trò chơi Hái khế đổi điểm. Chiếu luật chơi.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tham gia trò chơi
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tham gia trò chơi và trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS khác nhận xét các câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét hoạt động tham gia trò chơi của lớp. Đổi điểm cho HS căn cứ trên số khế HS đó hái được.
GV: Qua phần trò chơi ta thấy rằng: Có nhiều cách để thu thập dữ liệu. 
- Thu thập dữ liệu trực tiếp là việc thu thập dữ liệu thông qua quan sát, làm thí nghiệm, lập bảng hỏi, phỏng vấn,...
- Thu thập dữ liệu gián tiếp là việc thu thập dữ liệu từ những nguốn có sẵn như sách, báo, mạng Internet,...
Chúng ta cần tìm phương pháp phù hợp với lĩnh vực, mục đích cần thu thập.
- Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu.
+ Dữ liệu định lượng là dữ liệu được biểu diễn bằng các số thực và có thế sắp xếp thứ tự. Số liệu số có thể chia thành hai loại: số liệu liên tục và số liệu rời rạc.
 Dạng hay gặp của số liệu liên tục là số liệu thu được từ các phép đo như chiều cao, cân nặng, nhiệt độ, ...
 Dạng hay gặp của số liệu rời rạc là số liệu đếm số phần tử của một tập nào đó, chẳng hạn số học sinh trong lớp học, số sản phẩm một công nhân làm đuợc trong ngày, ... 
+ Dữ liệu định tính có 2 loại: loại có thế phân thứ bậc (như mức độ yêu thích, hài lòng...) và loại không thể phân thứ bậc (như giới tính, địa điểm...).
Sau khi thu thập, phân loại và tổ chức dữ liệu, ta cần xem xét tính hợp lý của những dữ kiện thống kế đó, đặc biệt chỉ ra những dữ liệu không hợp lý. Làm thế nào để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu?

Tính hợp lí của dữ liệu.
	



Câu 1. A 	
Câu 2. D	
Câu 3. B	
Câu 4. A	
Câu 5. C



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (25 phút)
a) Mục tiêu: Sau tiết học, HS
- Biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo, ...).
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
b) Nội dung: 
- Hoạt động 3, câu hỏi và bài tập trong mục III. Tính hợp lí của dữ liệu. Bài 3 SGK trang 7; 8. 
c) Sản phẩm: 
- Lời giải Hoạt động 3 trang 5.
- Kiến thức trọng tâm mục III. Tính hợp lí của dữ liệu.
- Lời giải bài tập 3 SGK trang 8.

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu yêu cầu của hoạt động 3 (SGK/5).
? Hoạt động 3. Yêu cầu gì?
- Hoạt động nhóm 4HS thảo luận trả lời hoạt động 3 (SGK/5).
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- Cá nhân nghiên cứu yêu cầu của hoạt động 3 (SGK/5).
Dự kiến trả lời: Hoạt động 3 yêu cầu tìm điểm hợp lí trong những dữ liệu trong hoạt động 3.
- Hoạt động nhóm 4HS thảo luận trả lời hoạt động 3 (SGK/5).
- Dữ liệu thuhang_chu vn là không hợp lí vì dữ liệu đó không đúng với định dạng của email;
- Dữ liệu - 6 không hợp lí vì kết quả của một bài kiểm tra phải là số không âm.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
Nhận xét: Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:
- Đúng định dạng;
- Nằm trong phạm vi dự kiến;
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
	III. Tính hợp lí của dữ liệu. 
Hoạt động 3 (sgk/trang 7)
- Dữ liệu thuhang_chu vn là không hợp lí vì dữ liệu đó không đúng với định dạng của email;
- Dữ liệu - 6 không hợp lí vì kết quả của một bài kiểm tra phải là số không âm.












Kiến thức trọng tâm
Nhận xét: Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:
- Đúng định dạng;
- Nằm trong phạm vi dự kiến;
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Hoạt động cá nhân nghiên cứu Ví dụ 3. Trả lời các câu hỏi sau:
1. Ví dụ 3 cho gì? Yêu cầu gì?
2. Công ty may đưa ra kết luận như thế thì có hợp lí không? Vì sao?
3. Để đảm bảo tính hợp lý của dữ liệu ta nên thu thập dữ liệu như thế nào?
4. Qua Hoạt động 3 và Ví dụ 3 em hãy cho biết để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu ta có thể dựa vào các tiêu chí đánh giá nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- 1-2 HS trả lời câu hỏi:


1. Ví dụ 3 cho biết Một công ty may cần thiết kế đồng phục cho một trường THCS đã hỏi ý kiến của  HS lớp 6 về mẫu đồng phục đã thiết kế và có  HS thích mẫu đồng phục đó nên công ty kết luận có 80% số HS của trường thích mẫu đồng phục.
Yêu cầu: Xác định công ty may đưa kết luận như thế thì có hợp lí không? Vì sao?
2. Kết luận của công ty may nêu ra là không hợp lý vì đối tượng hỏi ý kiến chỉ là những HS lớp 6 không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ HS của trường THCS.
3. Để đảm bảo tính hợp lý của dữ liệu ta có thể thu thập dữ liệu bằng cách phát phiếu khảo sát đều cho các khối lớp 6,7,8,9 (mỗi khối lớp 20 phiếu).
4. Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:
- Đúng định dạng;
- Nằm trong phạm vi dự kiến;
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
-HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS.
ĐVĐ: các em hãy áp dụng các kiến thức về tính hợp lý của dữ liệu để giải các bài tập sau:
	Ví dụ 3 (sgk/trang 6)






































	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hoạt động cá nhân thực hiện Hoạt động 4 (SGK trang 6).
? Qua Hoạt động 4 em có thể đánh giá tính hợp lí của dữ liệu bằng cách nào? Em hãy lấy ví dụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân làm ?4 vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
1 HS lên bảng làm bài.
HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
Dự kiến trả lời: 


Bạn Châu vẽ biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn tỉ lệ các loại sách trong thư viện. Ta có tổng tỉ lệ mà bạn Châu đã biểu diễn là  nên những số liệu mà bạn Châu nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình 1 chưa chính xác vì chưa đủ số sách.
- Để đánh gía tính hợp lý của dữ liệu ta có thể dựa vào mối quan hệ đơn giản giữa các số liệu.
Ví dụ:

+ Tổng các số liệu trong biểu đồ hình quạt tròn phải bằng 
+ Tổng tất cả số liệu toàn phần phải bằng số liệu của toàn thể.
+ Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể.
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS. Nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm.
	* Hoạt động 4 (sgk/trang 6)




Bài giải
Tổng tỉ lệ các loại sách trong thư viện mà bạn Châu đã biểu diễn là:


  nên những số liệu mà bạn Châu nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình 1 chưa chính xác vì chưa đủ số sách.







Kiến thức trọng tâm
- Để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu ta có thể dựa vào mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu.
Ví dụ:
+ Tổng tất cả số liệu toàn phần phải bằng số liệu của toàn thể.
+ Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- Yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ 4 (SGK trang 6). Thảo luận nhóm bàn cho biết số liệu nào trong Bảng 3 là không hợp lí? Vì sao?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1- 2 nhóm đứng tại chỗ trả lời.
Dự kiến trả lời:


Ta thấy sĩ số lớp 8B là  (học sinh), nhưng số học sinh của lớp đó đăng kí tham gia hoạt
động ngoại khóa là  (học sinh). Vì thế số liệu này là không hợp lí.
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét câu trả lời của HS. 
	* Ví dụ 4 (sgk/trang 6)







Bài giải



Sĩ số lớp 8B là  (học sinh), nhưng số học sinh của lớp đó đăng kí tham gia hoạt
động ngoại khóa là  (học sinh). Vì thế số liệu này là không hợp lí.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5
- Hoạt động cá nhân giải luyện tập 3 (sgk/trang 7).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân giải luyện tâp tập 3 (sgk/trang 7).
* Báo cáo, thảo luận
1HS lên bảng làm bài tập.
HS khác nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS. 
	* Luyện tập 3 (sgk/trang 7)






Lời giải.



Tổng số nhân viên của cửa hàng là , mỗi nhân viên chỉ làm 1 ca, mà quản lí thống kê
tổng 3 ca có là không hợp lí.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS Biết phương pháp giải dạng toán xác định tính hợp lý của dữ liệu, luyện tập xác định tính hợp lí của dữ liệu.
b) Nội dung: HS chơi trò chơi “Ông lão câu cá”
- Hình thức: Cả lớp chia thành hai nhóm lớn (có số lượng HS bằng nhau). GV chọn 2 HS làm trọng tài hỗ trợ.
- Luật chơi: Tổng số câu hỏi trong gói câu hỏi là 5 câu hỏi. Mỗi HS có 1 bảng con để trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với việc câu được 1 thỏi con cá (Thời gian đọc và ghi câu trả lời là 30 giây). HS trả lời sai bị mất quyền chơi tiếp. Kết thúc 5 câu hỏi đội nào có tổng số cá nhiều hơn thì đội đó chiến thắng.

Câu 1: Bạn Nam đã hỏi 4 bạn ngồi xung quanh mình “Nhà bạn có bao nhiêu chiếc ti vi? Và ghi lại câu trả lời như sau: .
Dữ liệu trên là:
A. Dữ liệu số liên tục	C. Dữ liệu định tính không thể so sánh hơn kém.
B. Dữ liệu số rời rạc 	D. Dữ liệu định tính có thể so sánh hơn kém.




Câu 2: Bạn Việt đã hỏi đã hỏi 4 bạn ngồi xung quanh mình “bạn nặng bao nhiêu ki – lô - gam? Và ghi lại câu trả lời như sau: ; ; ; .
Dữ liệu không hợp lí trong các dữ liệu trên là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3: Bạn An đã hỏi 4 bạn ngồi xung quanh mình “Trung bình một ngày bạn mất bao nhiêu thời gian làm bài tập về nhà? Và ghi lại câu trả lời như sau: giờ; giờ; giờ, giờ
Dữ liệu không hợp lí trong các dữ liệu trên là:


A.  giờ.	C.  giờ.

B.  giờ.	D. Không có dữ liệu nào không hợp lí.
Câu 4: Dữ liệu thống kê nào trong bảng thống kê sau là không hợp lí so với các dữ liệu còn lại/
	Thống kê số học sinh lớp 8C tham gia câu lạc bộ văn nghệ
(mỗi học sinh chỉ tham gia một câu lạc bộ)

	Câu lạc bộ văn nghệ
	Số học sinh

	Guitar
	


	Organ
	


	Múa
	


	Hợp ca
	







A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5: Nhà máy gốm sứ M vừa nhập kho ba lô hàng I, II, III mới được sản xuất từ ba lò nung khác nhau. Số sản phẩm của mỗi lô theo thứ tự là Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm dự định lấy ngẫu nhiên một số sản phẩm trong kho để đánh giá tỉ lệ sản phẩm có lỗi do nhà máy sản xuất. Số sản phẩm họ lấy ra từ mỗi lô theo thứ tự là . Theo em, phương án chọn sản phẩm của tổ kiểm tra có hợp lí không?
A. Hợp lí.	B. Không hợp lí.
c) Sản phẩm: Câu trả lời 5 câu hỏi trong trò chơi.
Câu 1. B 	Câu 2. C	Câu 3.D	Câu 4. D	Câu 5. A
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
?: Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu ta làm như thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân trả lời
* Báo cáo, thảo luận
- 1HS đứng tại chỗ trả lời.
Dự kiến câu trả lời:
Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:
+ Đúng định dạng;
+ Nằm trong phạm vi dự kiến;
+ Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
+ Để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu ta có thể dựa vào mối quan hệ đơn giản giữa các số liệu.
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét câu trả lời của HS.
Chốt phương pháp giải bài tập về tính hợp lí của dữ liệu.
	Dạng 3. Tính hợp lí của dữ liệu
Phương pháp giải:
Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:
- Đúng định dạng;
- Nằm trong phạm vi dự kiến;
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
- Để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu ta có thể dựa vào mối quan hệ đơn giản giữa các số liệu.


	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giới thiệu trò chơi “Ông lão câu cá”. Chiếu luật chơi.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tham gia trò chơi
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tham gia trò chơi và trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS khác nhận xét các câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét hoạt động tham gia trò chơi của lớp. 
Lưu ý giải thích thêm ở câu 5:
Để kiểm tra chất lượng thì nên chọn sản phẩm ở cả ba lô I, II, III theo một tỉ lệ gần như nhau. 
Trong thực tế, tỉ lệ sản phẩm được kiểm tra ở mỗi lô là:


Ba tỉ lệ này gần như nhau. Như vậy, có thể xem như phương án chọn sản phẩm của tổ kiểm tra là hợp lí.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức làm bài tập xác định tính hợp lí của dữ liệu.
b) Nội dung: HS làm bài 3 (sgk/trang 8)
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 3 (sgk/trang 8)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 3 (SGK trang 8)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân làm bài tập.
* Báo cáo, thảo luận
- 1HS lên bảng làm bài.
HS khác làm bài tập vào vở.
* Kết luận, nhận định
- Nhận xét kết quả bài tập của HS.
	Bài 3 (SGK trang 8)
Lời giải.



Kết luận mà hãng sản xuất xe nêu ra là không hợp lí vì đối tượng hỏi ý kiến của  người mua xe ở độ tuổi từ đến  không đảm bảo tính đại diện cho tất cả mọi người.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ bài học. 
- Học thuộc kiến thức trọng tâm (SGK)
- Làm bài tập 2,4,5 (SGK trang 8).
- Chuẩn bị bài tiết sau: Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu.



	Tiết 3 


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 05 phút) 
a) Mục tiêu: Nhắc lại các kiến thức và kỹ năng về thu thập, phân loại và tổ chức dữ liệu, tính hợp lí của dữ liệu.
b) Nội dung: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong trò chơi “Nhanh như chớp”
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi; HS tổng hợp lại kiến thức đã học trong bài.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV tạo hứng thú khởi động bằng cách cho HS tham gia trò chơi “Nhanh như chớp” (Trình chiếu PowerPoint). Yêu cầu cá nhân HS trả lời các câu hỏi trong trò chơi. 
Luật chơi: 
+ HS quan sát câu hỏi hiện ra trên màn chiếu
+ Trong thời gian quy định, ai giơ tay nhanh nhất sẽ trả lời câu hỏi.

+ Trả lời đúng được cộng  điểm tích lũy cho môn học.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh lắng nghe, quan sát theo dõi các câu hỏi trong trò chơi.
- Cá nhân HS suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi theo cá nhân.
- HS lắng nghe, chú ý theo dõi và nhận xét đáp án và phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định lại kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV khẳng định lại nội dung: Ta vừa áp dụng kiến thức bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu để trả lời các câu hỏi. Vậy làm sao để nhớ được nội dung kiến thức liên kết của cả bài  Hoạt động 2.
	Câu 1: Em có thể thu thập dữ liệu bằng những cách nào?
Đáp án: Quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi), tiến hành phỏng vấn, … hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng, kiến thức từ các môn học khác, … 
Câu 2: Bạn có cho rằng tập thể dục là một thói quen tốt? (Tích  vào phương án bạn lựa chọn). 
  Rất đồng ý.                     Đồng ý.
  Không đồng ý.               Rất không đồng ý.
Hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào?
A. Dữ liệu là số.
B. Dữ liệu định lượng.
C. Dữ liệu định tính.
D. Dữ liệu dạng văn bản.
Đáp án: C.

Câu 3: Dữ liệu “Số lượng huy chương đạt được của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA games ” thuộc loại nào?
A. Dữ liệu là số.
B. Dữ liệu định tính.
C. Dữ liệu định lượng.
D. Dữ liệu định tính và định lượng.
Đáp án: D.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4: Một trường THCS cho học sinh khối  đăng kí môn thể thao tự chọn của từng lớp. Số của lớp nào trong bảng sau là không hợp lí ? 
	Lớp
	Sĩ số
	Nhảy
	Bơi
	Đá bóng
	Cầu lông

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	




A. Lớp .


B. Lớp  và .


C. Lớp  và .

D. Lớp .
Đáp án: B
Câu 5: Phân loại dữ liệu là gì? Có mấy loại dữ liệu.
A. Phân loại dữ liệu là việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định. Có 2 loại dữ liệu: dữ liệu định tính, dữ liệu định lượng.
B. Phân loại dữ liệu là việc sắp xếp thông tin vào bảng thống kê. Có 2 loại dữ liệu: dữ liệu bằng số và dữ liệu bằng chữ.
C. Phân loại dữ liệu là việc đưa số liệu vào đúng cột phân loại. Có 3 loại dữ liệu: dữ liệu số, dữ liệu chữ và dữ liệu dạng biểu đồ.
D. Phân loại dữ liệu là việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định. Có 3 loại dữ liệu: dữ liệu số, dữ liệu chữ và dữ liệu dạng biểu đồ.
Đáp án: A.


2. Hoạt động 2: Củng cố kiến thức (Khoảng: 10 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức về thu thập và phân loại dữ liệu.
b) Nội dung: Thiết lập sơ đồ tư duy về thu thập và phân loại; tính hợp lí của dữ liệu. Thực hiện hoạt động nhóm,
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy về thu thập và phân loại dữ liệu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm  phút. Trình bày sản phẩm trên bảng nhóm mô tả nội dung kiến thức liên kết hình thành Sơ đồ tư duy Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu:
+ Nội dung sơ đồ tư duy đã giao HS chuẩn bị trước ở nhà theo nhóm
+ Yêu cầu các nhóm trình bày bài đã chuẩn bị lên bảng nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh quan sát, trao đổi, thảo luận.
- Học sinh trình bày nội dung Sơ đồ tư duy trên bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu học sinh lên bảng mô tả nội dung liên kết hình thành Sơ đồ tư duy của bài.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định lại nội dung bài thông qua Sơ đồ tư duy trên bảng phụ hoặc trình chiếu để HS rõ mạch kiến thức và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Sơ đồ tư duy Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu.

	[image: ]


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 16 phút)
a) Mục tiêu: 
- Biết phân loại dữ liệu là số (định lượng) và không phải là số (định tính).
- Chỉ ra được tính hợp lí, không hợp lí của dữ liệu thông qua tiêu chí thống kê của bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép.
- Quan sát tiêu chí thống kê của bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép để mô tả và biểu diễn được dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.

b) Nội dung: Chữa BTVN (bài / SGK). Thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân hoặc nhóm.

c) Sản phẩm: Đáp án của bài tập  trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:



- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài tập  SGK trang  trong thời gian  phút theo nội dung đã chuẩn bị trước ở nhà lên bảng nhóm.

- Lớp chia thành  nhóm học tập và làm việc chung. 
- GV yêu cầu các nhóm dán bảng nhóm. Đại diện nhóm dán nhanh nhất lên trình bày.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 GV có thể đặt câu hỏi gợi ý: Để hoàn thành dữ liệu của bảng thống kê ta cần căn cứ vào đâu? (Đáp án: căn cứ vào tiêu chí thống kê của bảng biểu, ... Cụ thể trong bài này là các thể loại văn bản của môn Ngữ văn lớp 8: Truyện, thơ, kí và kịch bản văn học). Sau đó GV đưa ra Phương pháp giải Dạng 1.
- Học sinh quan sát, trao đổi, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV để hoàn thành bảng thống kê và dán lên bảng sau khi hoàn thành.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm dán nhanh nhất lên trình bày.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành và kĩ năng hoạt động nhóm của HS.
- GV khẳng định nội dung kiến thức đã áp dụng để giải bài toán: Phân loại và biểu diễn dữ liệu trên các bảng thống kê theo tiêu chí cho trước.
	Dạng 1. Thu thập, phân loại dữ liệu
Bài 2 (SGK/7).
Giải:
	Truyện
	1. Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi)
2. Hai vạn dặm dưới đáy biển 
(J. Verne)
3. Buổi học cuối cùng (A. Daudet)
4. Cô bé bán diêm (H. Andersen)
5. Sherlock Holmes (A. Doyle)

	Thơ
	1. Truyện Kiều (Nguyễn Du)
2.Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)
3. Tre Việt Nam (Nguyễn Duy)
4. Thu hứng (Đỗ Phủ)
5. Tự tình (Hồ Xuân Hương)
6. Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan)
7. Khóc Dương Khuê 
 (Nguyễn Khuyến)
8. Cảnh vui nhà nghèo (Tản Đà)
9. Bếp lửa (Bằng Việt)

	Kí
	Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng)

	Kịch bản văn học
	1. Chèo Quan âm Thị Kính
2. Tuồng Nghêu Sò Ốc Hến
3. Romeo và Julie (W. Shakespeare)


Phương pháp giải:

 Để phân loại và tổ chức dữ liệu vào bảng ta cần dựa trên những tiêu chí nhất định: loại dữ liệu, loại văn bản; môn học; …

 Bảng phân loại cần phải chính xác, rõ ràng, đầy đủ và thể hiện được tính đại diện của yếu tố thống kê.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:



- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi bài  SGK trang . Thời gian  phút.
- GV chiếu slide biểu đồ (Hình 2) hoặc yêu cầu HS quan sát biểu đồ SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 GV có thể đặt câu hỏi gợi ý: 
[bookmark: _GoBack]- Tổng số lượng vật liệu xây dựng đã xuất bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho là bao nhiêu Tấn?
- Vậy tổng số lượng ở hai cột của mỗi kho phải bằng bao nhiêu?
- Hãy quan sát biểu đồ và tìm xem số lượng ở kho nào đã bị ghi nhầm? Vì sao?
=> Sau đó GV đưa ra Phương pháp giải Dạng 2.
- Học sinh quan sát, trao đổi, thảo luận theo gợi ý của GV.
- HS một nhóm đại diện trả lời
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 1 học sinh của nhóm trả lời miệng tại chỗ, có giải thích.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành và kĩ năng hoạt động nhóm của HS.
- GV khẳng định nội dung kiến thức đã áp dụng để giải bài toán: Tính hợp lí của dữ liệu.
	Dạng 2. Tính hợp lí của dữ liệu.
Bài 4 (SGK/8).

Giải:



Kế toán đã ghi nhầm số liệu của kho  vì tổng số lượng xuất bán và tồn lại là:  (Tấn) mà mỗi kho phải có tổng số lượng là  tấn.

Phương pháp giải:
Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại dữ liệu, ta cần xem xét tính hợp lí, không hợp lí của dữ liệu thống kê đó dựa trên những tiêu chí thống kê của bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép, ...

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:



- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân bài tập  SGK trang  Thời gian  phút.

- GV chiếu slide bảng  hoặc yêu cầu HS quan sát bảng trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 GV có thể đặt câu hỏi gợi ý: 
- Để phát hiện điểm không hợp lí trong bảng số liệu trên ta cần so sánh số lượng học sinh dự thi và sĩ số HS của mỗi lớp.

- Số liệu sẽ là hợp lí khi nào? Trả lời: Khi số học sinh dự thi ở mỗi lớp  sĩ số của mỗi lớp.
- Học sinh quan sát, trao đổi, thảo luận theo gợi ý của GV.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu một HS trả lời miệng tại chỗ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV nhắc lại về các biện pháp để phát hiện tính hợp lí của số liệu.
	Bài 5 (SGK/8).
	Lớp
	Sĩ số
	Số học sinh dự thi

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	




 Bảng 
Giải:




Ta thấy, lớp  sĩ số học sinh là  nhưng có số học sinh dự thi là  nên số liệu của lớp  là không hợp lí.

Ghi nhớ biện pháp phát hiện tính hợp lí của dữ liệu:
+ Tổng tất cả các số liệu thành phần phải bằng số liệu toàn thể;
 + Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể.



4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 12 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Áp dụng được các kiến thức về thu thập và phân loại dữ liệu vào giải quyết các bài toán trong toán học hoặc trong thực tiễn.
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.


b) Nội dung: Giải quyết bài toán thực tế. Thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân trong thời gian  đến  phút cho mỗi bài.
c) Sản phẩm: Kết quả của các bài toán thực tế.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:



- Yêu cầu HS hoạt động nhóm  bài vận dụng  Thời gian  phút.
- GV chiếu đề bài để HS theo dõi. 
- GV hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Yêu cầu nhóm có câu trả lời sớm nhất cử một bạn đại diện trả lời câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động nhóm, suy nghĩ, thảo luận và trả lời nội dung câu hỏi theo gợi ý của GV.
* Báo cáo, thảo luận:
- Một học sinh đại diện nhóm có câu trả lời sớm nhất trả lời miệng tại chỗ đáp án của bài toán, có giải thích.
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV khẳng định nội dung kiến thức đã áp dụng để giải bài toán: Thu thập, phân loại dữ liệu và tính hợp lí của dữ liệu.
	Bài tập vận dụng 1: Trong dịp nghỉ hè, bạn Nga đã sưu tầm những loại cây như hình bên trong vườn nhà ông bà nội.
a) Bạn Nga sưu tầm được bao nhiêu loại cây? Kể tên các loại cây ấy.
b) Hãy sắp xếp các loại cây mà bạn Nga đã sưu tầm theo những nhóm sau:
Nhóm 1: Các loại cây ăn quả.
Nhóm 2. Các loại cây thuốc dùng để trị bệnh.
[image: ]
Giải:

a) Bạn Nga sưu tầm được  loại cây.
b) Sắp xếp các loại cây mà bạn Nga đã sưu tầm theo những nhóm:
Nhóm 1. Các loại cây ăn quả: Cây cam; cây sầu riêng; Cây mận.
Nhóm 2. Các loại cây thuốc dùng để trị bệnh: Cây ngải cứu; cây mần trầu; cây bồ công anh; cây nhọ nồi.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:


- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân bài vận dụng  với thời gian  phút.
- GV chiếu đề bài và hình vẽ biểu đồ; nêu yêu cầu với HS.
- GV giải thích các thắc mắc và gợi ý cho HS làm bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- GV có thể đặt câu hỏi gợi ý: 
+ Để có được số liệu về lượng mưa của ba địa điểm trên ta cần dựa vào số liệu của cột nào? (Đáp án: Cột gạch chéo). 
+ Để có được số liệu về lượng nước bốc hơi của ba địa điểm trên ta cần dựa vào số liệu của cột nào? (Đáp án: cột dấu chấm).
- Học sinh trao đổi và thảo luận nhóm.
- Học sinh quan sát số liệu cột Lượng nước trên biểu đồ để tính toán và trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:


- GV yêu cầu đại diện  học sinh của  nhóm lên bảng trình bày các câu trả lời của bài toán. Mỗi HS một câu.
- HS quan sát, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành & kĩ năng hoạt động nhóm của HS.
- GV nhắc lại về cách phát hiện các dữ liệu không hợp lí.
	Bài tập vận dụng 2: 
Quan sát Biểu đồ cột kép biểu diễn lượng mưa và lượng bốc hơi tại ba địa điểm là Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa.
a) Hãy lập bảng thống kê lượng mưa và lượng nước bốc hơi ở ba địa điểm trên.

b) Biết tổng lượng mưa và lượng nước bốc hơi không nhỏ hơn . Hãy cho biết số liệu của địa điểm nào đã được thống kê không hợp lí. 


(Nguồn: SGK địa lí lớp 12, NXB giáo dục)
Giải:
a) Dựa vào biểu đồ ta lập được bảng thống kê như sau:
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	Tp.Hồ Chí Minh

	Lượng mưa


	

	

	


	
Lượng nước bốc hơi
	

	

	



b) Ta tính thêm số liệu về tổng lượng mưa và lượng nước bốc hơi ở ba địa điểm như sau:
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	Tp.Hồ Chí Minh

	Lượng mưa


	

	

	


	
Lượng nước bốc hơi
	

	

	


	
Tổng 
	

	

	



Từ bảng trên ta thấy số liệu của Hà Nội đã được thống kê không hợp lí.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại kiến thức bài học thông qua sơ đồ tư duy.
- Xem lại phương pháp giải các bài tập đã làm trong tiết học.
- Làm bài tập trong SBT (cụ thể bổ sung khi có SBT)
- Tìm hình ảnh các biểu đồ cột, biểu đồ tranh, bảng số liệu trên thực tế em gặp để thực hành luyện tập kĩ năng: Đọc, mô tả, giải thích được tính hợp lí của dữ liệu và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu.

- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài  Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.

Hình 2
Xuất bán	
Kho 1	Kho 2	Kho 3	Kho 4	30	35	30	30	Tồn lại	
Kho 1	Kho 2	Kho 3	Kho 4	20	15	20	15	
Số lượng vật liệu (Tấn)



BIỂU ĐỒ LƯỢNG MƯA 
VÀ LƯỢNG NƯỚC BỐC HƠI

Lượng mưa	Hà Nội	Huế	TP. Hồ Chí Minh	1667	2868	1931	Lượng nước bốc hơi	Hà Nội	Huế	TP. Hồ Chí Minh	989	1000	1686	
lƯỢNG NƯỚC 





Tên GV phản biện 1: NGUYỄN THANH VÂN	16 / 16	Tên GV phản biện 2: NGUYỄN THỊ CHÚT
oleObject36.bin

image36.wmf
145kg


oleObject37.bin

image37.wmf
46kg


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image38.wmf
145kg


oleObject41.bin

image39.wmf
46kg


image2.wmf
Þ


oleObject42.bin

image40.wmf
1,5


oleObject43.bin

image41.wmf
2,3


oleObject44.bin

image42.wmf
1


oleObject45.bin

image43.wmf
1,75


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject1.bin

image44.wmf
2,3


oleObject48.bin

image45.wmf
1


oleObject49.bin

image46.wmf
6


oleObject50.bin

image47.wmf
9


oleObject51.bin

image48.wmf
15


oleObject52.bin

image3.wmf
11


image49.wmf
80


oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

image50.wmf
300,420,385.


oleObject58.bin

image51.wmf
15, 21, 20


oleObject59.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
152119

5%;5%;4,9%

300420385

==»


oleObject60.bin

image53.wmf
100


oleObject61.bin

image54.wmf
20


oleObject62.bin

image55.wmf
30


oleObject63.bin

image56.wmf
1


oleObject64.bin

image4.wmf
14


image57.wmf
30


oleObject65.bin

image58.wmf
8


oleObject66.bin

image59.wmf
8.1


oleObject67.bin

image60.wmf
40


oleObject68.bin

image61.wmf
10


oleObject69.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
12


oleObject70.bin

image63.wmf
8


oleObject71.bin

image64.wmf
10


oleObject72.bin

image65.wmf
8.2


oleObject73.bin

image66.wmf
39


oleObject74.bin

image5.wmf
14


image67.wmf
6


oleObject75.bin

image68.wmf
14


oleObject76.bin

image69.wmf
10


oleObject77.bin

image70.wmf
10


oleObject78.bin

image71.wmf
8.3


oleObject79.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
38


oleObject80.bin

image73.wmf
13


oleObject81.bin

image74.wmf
11


oleObject82.bin

image75.wmf
8


oleObject83.bin

image76.wmf
12


oleObject84.bin

image6.wmf
5


image77.wmf
8.4


oleObject85.bin

image78.wmf
40


oleObject86.bin

image79.wmf
10


oleObject87.bin

image80.wmf
12


oleObject88.bin

image81.wmf
8


oleObject89.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
10


oleObject90.bin

image83.wmf
8.5


oleObject91.bin

image84.wmf
39


oleObject92.bin

image85.wmf
5


oleObject93.bin

image86.wmf
14


oleObject94.bin

image7.wmf
6


image87.wmf
10


oleObject95.bin

image88.wmf
10


oleObject96.bin

image89.wmf
8.1


oleObject97.bin

image90.wmf
8.2


oleObject98.bin

image91.wmf
8.3


oleObject99.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
8.4


oleObject100.bin

image93.wmf
8.5


oleObject101.bin

image94.wmf
8.5


oleObject102.bin

image95.wmf
5


oleObject103.bin

image96.png
Thu thap dir ligu

2. Phan loai va té chirc
dir ligu

Tinh hop i cia dir
ligu

vio
79160 o i 56 16




image97.wmf
2,4,5


image8.wmf
13


oleObject104.bin

image98.wmf
2,4,5


oleObject105.bin

image99.wmf
2


oleObject106.bin

image100.wmf
7


oleObject107.bin

image101.wmf
5


oleObject108.bin

image102.wmf
5


oleObject7.bin

oleObject109.bin

image103.wmf
Þ


oleObject110.bin

image104.wmf
Þ


oleObject111.bin

image105.wmf
4


oleObject112.bin

image106.wmf
8


oleObject113.bin

image107.wmf
3


image9.wmf
50


oleObject114.bin

image108.wmf
4


oleObject115.bin

image109.wmf
+=

301545


oleObject116.bin

image110.wmf
50


oleObject117.bin

image111.wmf
5


oleObject118.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
8


oleObject119.bin

image113.wmf
2


oleObject120.bin

image114.wmf
5


oleObject121.bin

image115.wmf
£


oleObject122.bin

image116.wmf
8A


oleObject123.bin

image10.wmf
20


image117.wmf
40


oleObject124.bin

image118.wmf
40


oleObject125.bin

image119.wmf
8B


oleObject126.bin

image120.wmf
41


oleObject127.bin

image121.wmf
40


oleObject128.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
8C


oleObject129.bin

image123.wmf
40


oleObject130.bin

image124.wmf
41


oleObject131.bin

image125.wmf
8D


oleObject132.bin

image126.wmf
39


oleObject133.bin

image11.wmf
50


image127.wmf
39


oleObject134.bin

image128.wmf
5


oleObject135.bin

image129.wmf
8C


oleObject136.bin

image130.wmf
40


oleObject137.bin

image131.wmf
41


oleObject138.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
8C


oleObject139.bin

image133.wmf
3


oleObject140.bin

image134.wmf
5


oleObject141.bin

image135.wmf
7


oleObject142.bin

image136.wmf
1


oleObject11.bin

oleObject143.bin

image137.wmf
3


oleObject144.bin

image138.emf
Cây nhọ nồi

Cây mận

Cây cam

Cây sầu riêng

Cây mần trầu

Cây bồ công anh

Cây ngải cứu


image139.wmf
7


oleObject145.bin

image140.wmf
2


oleObject146.bin

image141.wmf
5


oleObject147.bin

image12.wmf
12


image142.wmf
2


oleObject148.bin

image143.wmf
2


oleObject149.bin

image144.wmf
3000mm


oleObject150.bin

image145.wmf
(

)

mm


oleObject151.bin

image146.wmf
1667


oleObject12.bin

oleObject152.bin

image147.wmf
2868


oleObject153.bin

image148.wmf
1931


oleObject154.bin

image149.wmf
(

)

mm


oleObject155.bin

image150.wmf
989


oleObject156.bin

image151.wmf
1000


image13.wmf
13


oleObject157.bin

image152.wmf
1686


oleObject158.bin

image153.wmf
(

)

mm


oleObject159.bin

image154.wmf
1667


oleObject160.bin

image155.wmf
2868


oleObject161.bin

image156.wmf
1931


oleObject13.bin

oleObject162.bin

image157.wmf
(

)

mm


oleObject163.bin

image158.wmf
989


oleObject164.bin

image159.wmf
1000


oleObject165.bin

image160.wmf
1686


oleObject166.bin

image161.wmf
(

)

mm


image14.wmf
14


oleObject167.bin

image162.wmf
2656


oleObject168.bin

image163.wmf
3868


oleObject169.bin

image164.wmf
3617


oleObject170.bin

image165.wmf
2:


oleObject171.bin

oleObject14.bin

image15.wmf
15


oleObject15.bin

image16.wmf
16


oleObject16.bin

image17.wmf
152,7; 148,5; 160,2; ...


oleObject17.bin

image18.wmf
5; 10; 8; 4; 1


oleObject18.bin

image19.wmf
1;2;3;4;5;6;7.


oleObject19.bin

image20.wmf
III.

Þ


oleObject20.bin

image21.wmf
50


oleObject21.bin

image22.wmf
40


oleObject22.bin

image23.wmf
20%25%30%20%95%100%

+++=¹


oleObject23.bin

image24.wmf
100%


oleObject24.bin

image25.wmf
100%


oleObject25.bin

image26.wmf
20%25%30%20%95%100%

+++=¹


oleObject26.bin

image27.wmf
100%


oleObject27.bin

image28.wmf
38


oleObject28.bin

image29.wmf
39


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image30.wmf
39


oleObject31.bin

image31.wmf
16


oleObject32.bin

image32.wmf
66517

++=


oleObject33.bin

image33.wmf
1;3;5;2


oleObject34.bin

image34.wmf
48kg


oleObject35.bin

image35.wmf
51kg


